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NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Mặt hàng sắt thép:
Trong tháng 06/2018, nhập khẩu thép về Việt Nam đạt 1,21 triệu tấn với trị giá 878,6 triệu USD, giảm 14,35% về lượng và giảm 13,98% về trị giá so với tháng 05/2018; nhưng tăng 10,69% về lượng và tăng 35,29% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong tháng 06/2018 đạt 445,8 nghìn tấn với trị giá 366,7 triệu USD, tăng 3,63% về lượng và tăng 0,49% về trị giá so với tháng trước, tăng 26% về lượng và tăng 40,93% về trị giá so với 6 tháng đầu năm 2017.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu thép về nước ta đạt 6,88 triệu tấn với trị giá 4,93 tỷ USD, giảm 13,06% về lượng nhưng tăng 6,82% về trị giá so với 6 tháng đầu năm 2017. Trong đó, nhập khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 2,39 triệu tấn với trị giá 1,95 tỷ USD, giảm 7,95% về lượng nhưng tăng 10,4% về trị giá so với 6 tháng đầu năm 2017.

1.1. Phương thức vận tải trong nhập khẩu:

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan,  98,28% lượng sắt thép nhập khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm là từ đường biển, nhập từ các thị trường như Trung Quốc đại lục, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Mỹ
Nhập khẩu sắt thép bằng đường biển trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng 28,02% về lượng và 53,67% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu bằng đường sắt từ Trung Quốc, tăng 25,67% về lượng và 55,95% về giá trị so với 6 tháng năm 2017 và chiếm 0,65% trong tổng lượng sắt sắt thép nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm nay.

Nhập khẩu bằng đường bộ, từ Trung Quốc và Campuchia, Lào, Thái Lan tăng mạnh nhất đạt khoảng 56,5 nghìn tấn với trị giá 26,5 triệu USD, tăng 650,6% về lượng và 177,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ chiếm khoảng 1% lượng nhập khẩu. Ngoài ra, có khoảng 15 nghìn tấn sắt sắt thép được nhập khẩu qua hàng không từ Thụy Sỹ, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc

Việt Nam nhập khẩu sắt thép nhiều nhất là từ thị trường Trung Quốc, bằng cả 3 phương thức vận tải là đường biển, đường bộ và đường sắt. Tổng lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2018 đạt 3,25 triệu tấn, nhưng vẫn giảm 17,85% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm tỷ trọng 47,18% tổng nhập khẩu thép của cả nước.
Các thị trường nhập khẩu lớn tiếp theo trong tháng 06/2018 là Nhật Bản chiếm 17,69%; Hàn Quốc chiếm 12,91%; Đài Loan (Trung Quốc) chiếm 9,69%... Đáng chú ý, nhập khẩu từ nhiều thị trường tăng cao trong 6 tháng đầu năm 2018 như: Đan Mạch tăng 1.074%; Nga tăng 88,51%; Australia tăng 67,35%; Hoa Kỳ tăng 76,6%;…

Hình 1: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu sắt sắt thép 6 tháng đầu năm 2018
	
[image: image1.emf]Cơ cấu phương thức vận tải trong NK 

thép 6T/2018 (về lượng)

Đường 

biển

98%

Khác

21%

Đường 

sắt

1%

Đường 

bộ

1%


	
[image: image2.emf]Cơ cấu phương thức vận tải trong NK thép 

6T/2018 (về trị giá)

Đường 

biển

97%

Khác

22%

Đường bộ

1%

Đường sắt

1%




Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

1.2. Phương thức giao hàng nhập khẩu
 Trong 6 tháng đầu năm 2018, phương thức giao hàng được sử dụng chủ yếu trong nhập khẩu sắt thép vẫn là CFR, chiếm khoảng 73,87 % về lượng và 65,31% về trị giá nhập khẩu sắt thép. Nhập khẩu bằng phương thức giao hàng này chủ yếu từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nga, Hồng Kông (Trung Quốc).
Tiếp theo là phương thức CIF chiếm khoảng 21,95% về lượng và 30,17% về trị giá. Phương thức giao hàng CIF được sử dụng cho các lô hàng sắt thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ.

Phương thức giao hàng FOB chỉ chiếm 1,74 về lượng và 1,89% về giá trị, chủ yếu là với các đơn hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan.
Ngoài các phương thức trên nhập khẩu thép còn qua các phương thức khác như: DDU, DAP, EXW, FAS…
Hình 2: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu sắt thép
 trong 6 tháng đầu năm 2018 
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1.3. Cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu
Trong 6 tháng đầu năm 2018, sắt thép được nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất là qua các cảng, cửa khẩu như Cảng Posco (Vũng Tàu) chiếm 8,6% tổng lượng sắt thép nhập khẩu của cả nước, tiếp theo là cảng Cảng Bến Nghé (Hồ Chí Minh) chiếm 8,6%; Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) chiếm 8,5%; Cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng), chiếm 7,4%; Cảng Lotus/Cảng Bông Sen (Hồ Chí Minh) chiếm  6,0%...
Hình 3: Cơ cấu cảng, cửa khẩu trong nhập khẩu sắt thép
 trong 6 tháng đầu năm 2018
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Ở khu vực phía Bắc, sắt thép được nhập khẩu nhiều qua cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng) đạt 614,2 nghìn tấn với trị giá 374,7 triệu USD; cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) đạt 285 nghìn tấn với trị giá 167,5 triệu USD; Cảng Đoạn Xá (Hải Phòng) đạt 143,2 nghìn tấn với 97 triệu USD...
Xét về biến động so với cùng kỳ năm trước thì lượng hàng sắt thép nhập khẩu qua cảng Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải là sụt giảm nhất cả về lượng và trị giá với mức giảm lần lượt là 59,09% và 56,87% và cảng có sự tăng trưởng mạnh nhất là Cảng SITV (Vũng Tàu) với mức tăng 285,51% về lượng và 527,92% về trị giá…

Bảng 1:  Các cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu sắt thép của Việt Nam 
trong 6 tháng đầu năm 2018
	Cửa khẩu/Cảng
	6 Tháng /2018
	Thay đổi so 6T/2017 (%)
	Thị trường đối tác chủ yếu

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng
	Trị giá
	

	Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải
	460.649
	235.667.734
	-59,09
	-56,87
	Trung Quốc, Panama, CH Dominica, Nhật Bản, Côtxta Rica, Hồng Kông

	Cảng Bến Nghé (Hồ Chí Minh)
	714.053
	425.931.615
	21,21
	50,93
	Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

	Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
	705.511
	690.959.125
	83,58
	114,68
	Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng POSCO (Vũng Tàu)
	717.971
	521.847.037
	31,68
	37,42
	Hàn Quốc, Trung Quốc

	Cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng)
	614.279
	374.757.888
	95,00
	134,09
	Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông

	Cảng Lotus/Cảng Bông Sen (Hồ Chí Minh)
	500.479
	312.533.148
	-12,50
	9,88
	Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Đài Loan (Trung Quốc)

	Bến cảng Tổng hợp Thị Vải
	395.814
	216.966.251
	140,01
	189,32
	Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản

	Cảng Hải Phòng
	180.438
	116.568.038
	147,33
	167,43
	Trung Quốc, Nhật Bản

	Cảng SITV (Vũng Tàu)
	438.294
	202.068.204
	285,51
	527,92
	Nhật Bản, Trung Quốc, Ôxtrâylia, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng Nghi Sơn (Thanh Hoá)
	285.097
	167.589.637
	206,87
	278,05
	Nga, Trung Quốc

	Cảng Cái Lân (Quảng Ninh)
	142.543
	56.754.193
	181,32
	300,93
	Nhật Bản, Ôxtrâylia, Hồng Kông

	Cảng Đoạn Xá - Hải Phòng
	143.294
	97.034.888
	36,62
	81,67
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)

	Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ)
	139.505
	120.901.186
	77,66
	74,36
	Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Hàn Quốc

	Cảng Thép miền Nam (Vũng Tàu)
	127.730
	54.323.925
	62,03
	99,37
	Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines

	Cảng CÁI MÉP - TCIT (Vũng Tàu)
	121.786
	47.872.273
	70,06
	87,24
	Mỹ, CH Dominica, Tớc cơ và Cai cốt

	Cảng Đình Vũ - Hải Phòng
	129.662
	105.457.603
	156,98
	203,06
	Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc

	Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)
	96.010
	57.622.330
	-58,80
	-44,56
	Trung Quốc, Nhật Bản

	Cảng Quốc tế Thị Vải
	79.017
	33.253.487
	
	
	Nhật Bản

	Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)
	80.919
	28.260.460
	111,53
	180,73
	Mỹ, Hà Lan, Panama, Jamaica

	Cảng Sơn Dương
	20.761
	15.731.916
	83,75
	162,04
	Nhật Bản, Hàn Quốc

	Cảng cá Hạ Long
	121.881
	59.965.895
	-46,26
	-27,23
	Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng Đình Vũ Nam Hải
	77.566
	70.808.763
	11,74
	35,16
	Trung Quốc, Niu Zi Lân, Anh, Hàn Quốc

	Cảng Green port ( Hải Phòng)
	53.716
	38.821.088
	3,14
	27,28
	Hồng Kông, Hàn Quốc, Trung Quốc

	Cảng Đà Nẵng
	33.144
	13.195.948
	-46,90
	-23,69
	Nhật Bản, Hồng Kông

	Khác
	1.924.809
	1.227.680.583
	44,20
	68,66
	-


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
Trong số các cảng biển nhập khẩu sắt thép, thì SITV Vũng Tàu là cảng có lượng thép nhập khẩu tăng mạnh nhất trong 6 tháng đầu năm 2018 so  với cùng kỳ năm ngoái. 

SITV Vũng Tàu là một cảng nước sâu thuộc vùng duyên hải Đông Nam Bộ cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 55km Cảng SITV được đặt tại thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là một vị trí chiến lược nằm gần các vùng kinh tế phát triển thuộc bốn tỉnh thành trọng điểm phía Nam đó là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đặc biệt vị trí của cảng SITV nằm gần các khu công nghiệp: Cái Mép, Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Gò Dầu, Nhơn Trạch và Biên Hòa… Cảng SITV bắt đầu hoạt động thương mại từ tháng 8 năm 2010.
Tiếp theo là cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa. Khu Kinh tế Nghi Sơn đã có 20 bến tổng hợp và 10 bến container được chấp thuận đầu tư. Nhiều bến khác đã được đầu tư, đưa vào sử dụng hiệu quả, như: 8 bến tổng hợp, 1 bến nhô chuyên dụng của Nhà máy Xi măng Nghi Sơn; khu bến của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, khu bến của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, các bến của Cảng Dịch vụ Dầu khí tổng hợp PTSC...Theo quy hoạch, tổng công suất bốc dỡ của hệ thống cảng biển Nghi Sơn khi hoàn thành các cảng nhỏ sẽ đạt 75 triệu tấn/năm, đáp ứng tàu công suất từ 30.000 đến 50.000 tấn ra vào cảng. Với việc không ngừng đầu tư xây dựng hạ tầng cảng và hoạt động bốc xếp hàng hóa qua cảng thời gian qua, hệ thống cảng biển Nghi Sơn đang được đánh giá thuộc nhóm có tốc độ phát triển nhanh nhất cả nước. 

Các dự án nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Công ty TNHH Giầy Anora Việt Nam, các nhà máy xi măng Nghi Sơn và Công Thanh, Cảng Dịch vụ Dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa đã đi vào hoạt động... Đặc biệt, Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã cho ra sản phẩm thương mại, hứa hẹn sẽ giúp việc lưu chuyển hàng hóa qua cảng biển Nghi Sơn sôi động hơn trong thời gian tới. 

1.4. Thông tin liên quan:
Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn về thực hiện quy định về thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế giữa quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC và quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Cụ thể, theo phản ánh của một số doanh nghiệp, tại Điều 104 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về Đăng ký Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế; Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định về Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu đối với các trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế. Hai điều này hướng dẫn cùng một nội dung, tuy nhiên, Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC không sửa đổi/ bổ sung/ bãi bỏ Điều 104. Điều này khiến doanh nghiệp không biết thực hiện theo văn bản nào.
Do đó, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Khoản 2 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 thì trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. 
Do đó, đối với nội dung về Danh mục miễn thuế, đề nghị Cục Hải quan Quảng Nam thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ. 
Được biết, liên quan đến vướng mắc trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn một số quy định trùng tại công văn số 3762/TCHQ-TXNK ngày 27/6/2018).
2. Mặt hàng nhựa:

Theo thống kê sơ bộ, trong tháng 6 năm 2018, nhập khẩu nguyên liệu nhựa vào Việt Nam đạt 451,66 nghìn tấn, trị giá 744,86 triệu USD, giảm 5,3% về lượng và giảm 4,3% về trị giá so với tháng 5 năm 2018; so với cùng kỳ năm 2017 tăng 8,1% về lượng và 22,6% về trị giá. Tổng nhập khẩu nguyên liệu nhựa trong 6 tháng đầu năm nay đạt 2,7 triệu tấn, trị giá 4,33 tỷ USD, tăng lần lượt 12,7% về lượng và 23,4% về trị giá so với 6 tháng đầu năm 2017.

2.1. Phương thức vận tải

Tổng nhập khẩu nguyên liệu nhựa trong 6 tháng đầu năm nay đạt 2,7 triệu tấn, trị giá 4,33 tỷ USD, tăng lần lượt 12,7% về lượng và 23,4% về trị giá so với 6 tháng đầu năm 2017 trong đó, các thị trường cung cấp chính là ASEAN, Hàn Quốc, Ả rập Xê út, Đài Loan (Trung Quốc) (Trung Quốc)...
Trong 6 tháng đầu năm nay, giá trị nhập khẩu bằng đường biển đứng đầu và cũng tăng khá trong 6 tháng 2018, chiếm 84,8% tỷ trọng, tăng 16,7% nguồn cung từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Ả Rập Xê út, Hồng Kông, Mỹ, ấn Độ, Các TVQ Arập Thống nhất, Inđônêsia, Đức, Ôxtrâylia, Kô-eot
Giá trị nhập khẩu mặt hàng này bằng đường hàng không đứng thứ 2, chiếm 10,3% tỷ trọng, tăng 1,2%; bằng đường bộ chiếm 3,9% tăng 47,7%; ngoài ra còn bằng đường sắt chỉ chiếm phần nhỏ, tăng 24,8%... so với cùng kỳ năm ngoái.

Hình 4: Cơ cấu phương thức vận tải trong NK nhựa và SP từ nhựa trong 6 tháng đầu năm 2018 (% tính theo trị giá)
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2.2. Phương thức giao hàng

Trong 6 tháng đầu năm 2018, nhựa được nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất bằng phương thức TTR (58,8% tổng giá trị nhựa nhập khẩu), tăng 15,5% và từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Mỹ, ả Rập Xê út, ấn Độ, Đức, Inđônêsia, Các TVQ Arập Thống nhất, Philippines; đứng thứ 2 bằng phương thức LC (chiếm 23,2%), tăng 18,4%... so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ các phương thức khác như: không TT, KC, DP, DA… hầu hết đều  mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng chỉ ở mức tăng nhẹ từ 1,1 – 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Chủ yếu từ các thị trường: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (TQ), Hồng Kông (TQ), Nhật Bản, Mỹ, Đức, Thái Lan, Singapore, ả Rập Xê út, Bỉ, Italia, Malaysia, Inđônêsia, Qata...

Hình 5: Cơ cấu phương thức vận tải trong NK nhựa và SP từ nhựa 6 tháng 
năm 2018  (% theo trị giá)
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2.3. Cảng/cửa khẩu nhập khẩu
Nhập khẩu nhựa qua cảng Cát Lái trong 6 tháng đầu năm đạt 3,4 triệu USD, chiếm khoảng 58,6% tổng trị giá NK nhựa và sản phẩm nhựa của cả nước, được thực hiện qua cảng Cát Lái (tp. Hồ Chí Minh) từ các thị trường: Trung Quốc, Đài Loan (TQ), Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, ả Rập Xê út, Mỹ, Hồng Kông (TQ), Đức, Ấn Độ, Các TVQ Arập Thống nhất, Inđônêsia
Đứng thứ 2 là Tân Cảng Hải Phòng với 621 triệu USD, chiếm 10,4% giá trị nhựa nhập khẩu trong tháng, từ các thị trường chính như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (TQ), Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Hồng Kông (TQ), ả Rập Xê út, Các TVQ Arập Thống nhất, ấn Độ, Inđônêsia, Mỹ, Nga, Đức.

Từ các cảng khác như: Cảng Đình Vũ - Hải Phòng chiếm 5,7%; GREEN PORT chiếm 5,5%; Đình Vũ Nam Hải  chiếm 4,6%; Cửa khẩu Hữu Nghị chiếm 4,1%...

Hình 6: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong NK nhựa và SP từ nhựa
 6 tháng năm 2018 (% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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Bảng 2:  Top 20 cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu nhựa của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018
	Cảng/cửa khẩu
	Trị giá (Usd)
	Thị trường cung cấp

	
	6T/2018
	6T/2018
so 6T/2017 (%)
	

	Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
	3.496.664.899
	16,8
	Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, ả Rập Xê út, Mỹ, Hồng Kông, Đức, ấn Độ, Các TVQ Arập Thống nhất, Inđônêsia

	Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ)
	621.811.936
	-1,1
	Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Hồng Kông, ả Rập Xê út, Các TVQ Arập Thống nhất, ấn Độ, Inđônêsia, Mỹ, Nga, Đức

	Cảng Đình Vũ - Hải Phòng
	343.077.634
	1,1
	Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Inđônêsia, ấn Độ, Malaysia, Mỹ, Các TVQ Arập Thống nhất, Đài Loan (Trung Quốc), Tây Ban Nha, Philippines, Bỉ

	GREEN PORT (HAI PHONG)
	326.270.507
	20,1
	Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Hồng Kông, ả Rập Xê út, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Campuchia, Inđônêsia

	Đình Vũ Nam Hải
	275.911.204
	8,6
	Trung Quốc, ả Rập Xê út, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Các TVQ Arập Thống nhất, Qata, Hàn Quốc, ấn Độ, Kô-eot, Hồng Kông, Nhật Bản, Mỹ

	Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn)
	244.683.681
	50,2
	Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Papua New Guinea,

	PTSC Đình Vũ
	94.292.103
	73,6
	Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hồng Kông, Philippines, Qata, Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Inđônêsia, Đài Loan (Trung Quốc), Pakixtan, Bồ Đào Nha,

	Cảng Tiên sa (Đà Nẵng)
	92.989.341
	15,1
	Nhật Bản, Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Hà Lan, Đức, Italia, Canađa, Malaysia, ả Rập Xê út, Bỉ

	Cảng Vict
	79.647.368
	-0,4
	Nhật Bản, Thái Lan, ả Rập Xê út, Mỹ, Singapore, Đức, Nam Phi, Inđônêsia, Hàn Quốc, ấn Độ, Trung Quốc, Qata, Canađa, Tây Ban Nha

	Cảng Hải An
	81.510.824
	10,5
	Hàn Quốc, Ukraina, Các TVQ Arập Thống nhất, ả Rập Xê út, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Oman, Tây Ban Nha, Italia, Mỹ, Canađa, Nhật Bản

	Tân Cảng 128
	69.771.289
	206,6
	Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, ả Rập Xê út, Hồng Kông, Các TVQ Arập Thống nhất, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Anh, Philippines, Slovenia, Nhật Bản, Tây Ban Nha

	Cảng Hải Phòng
	49.877.153
	-12,8
	Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Singapore, Inđônêsia, Achentina, ả Rập Xê út

	Tân Cảng (189)
	27.697.742
	-23,3
	Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Anh, Hàn Quốc

	Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)
	35.283.349
	-33,1
	ả Rập Xê út, Mỹ, Singapore, Đức, Thái Lan, Trung Quốc, Bỉ, Malaysia, Inđônêsia, Hàn Quốc, Hồng Kông, Na Uy, Nhật Bản, Ixraen

	Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)
	22.078.836
	40,2
	Trung Quốc, Papua New Guinea, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Dimbabue, Pakixtan, Ba Lan, Hồng Kông

	Cảng CÁI MÉP - TCIT (Vũng Tàu)
	22.373.247
	150,5
	Mỹ, Bỉ, Thái Lan, Nhật Bản, Hà Lan, Italia, Malaysia, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Hồng Kông, Anh, Trung Quốc, Na Uy

	Cảng Tân cảng - Hiệp Phước
	10.738.509
	179,0
	Trung Quốc, Kô-eot, Mỹ, Tây Ban Nha, Hồng Kông, Chilê, Ôxtrâylia

	Nam Hai
	41.199.155
	-44,8
	ả Rập Xê út, Trung Quốc, Hồng Kông, Đức, Mỹ, ấn Độ, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Ixraen

	Cảng ICD Phước Long 1 (TP.HCM)
	7.863.024
	231,1
	ả Rập Xê út, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Inđônêsia, Pháp
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2.4. Thông tin liên quan:
Trung Quốc có chính sách cấm nhập khẩu phế liệu nhựa vào nước này để bảo vệ môi trường.  Việc siết nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam trong đó có phế liệu nhựa cũng nhằm mục đích bảo vệ môi trường, tuy nhiên cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của một số doanh nghiệp ngành nhựa. Một số doanh nghiệp đã đầu tư nhà máy và các dây chuyền công nghệ giải quyết các vấn đề về môi trường trong tái chế phế liệu nhựa nhưng lại không có nguyên liệu để sản xuất. 
Một số quy định của cơ quan Hải quan thời gian gần đây nhằm siết chặt việc cấm nhập khẩu phế liệu cũng góp phần làm nhiều container hàng phế liệu bị tồn đọng tại cảng do không thể thông quan. Ngoài ra, do hàng tồn quá lâu, chi phí lưu container, lưu bãi lớn hơn cả giá trị lô hàng khiến không ít DN muốn bỏ hàng cũng là một nguyên nhân khiến cho hàng ngàn container nhựa phế liệu đang tồn tại cảng...
Trước thực trạng đó, Hiệp hội nhựa kiến nghị Bộ Tài Nguyên và Môi trường cần tập trung nhân lực đẩy nhanh việc cấp phép nhập khẩu mới cho các DN đã đầu tư đúng quy chuẩn để các DN nhanh chóng đi vào sản xuất. Xem xét mở rộng quy chuẩn VNQV32, đưa các loại nhựa có thể tái chế không lẫn tạp chất nguy hại vào danh mục đươc phép nhập khẩu nhằm tận dụng nguồn liệu tránh tồn cảng...; kiến nghị Bộ Giao thông vận tải cần yêu cầu hãng tàu chỉ nhận hàng đối với các DN có giấy phép, đề nghị hãng tàu miễn chi phí phạt lưu container, lưu bãi để DN nhanh chóng giải phóng hàng tồn; kiến nghị cơ quan Hải quan thực hiện kiểm soát thông quan mặt hàng phế liệu nhựa theo Nghị định 38/2015/NĐ-CP và Thông tư 41/2015/TT-BTNMT và cho thông quan các container hàng phế liệu nhựa đang tồn tại cảng trước đây. 

3. Mặt hàng máy móc thiết bị:
Tổng kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị 6 tháng đầu năm nay đạt 15,9 triệu USD, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… chiếm tỷ trọng lớn nhất từ 13,4 – 33,4%.
3.1. Phương thức giao hàng:
Xét về phương thức giao hàng trong nhập khẩu máy móc thiết bị, trong 6 tháng đầu năm 2018, phương thức giao hàng CIF được sử dụng cho 38% lượng máy móc tương ứng với khoảng 1,6 triệu trị giá máy móc được nhập khẩu theo phương thức này. EXF chiếm 25,2% từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Mỹ, Hồng Kông (TQ) và 17% từ FOB, nhưng CFR chỉ chiếm 4,2%; DAF cũng chỉ 4,2%; FCA  chiếm 2,8%... ngoài các phương thức chủ yếu trên các doanh nghiệp trong nước còn nhập khẩu máy móc thiết bị bằng các phương thức khác như: FAS, DAT, CPT…
Hình 7: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu máy móc trong 6 tháng năm 2018 (% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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3.2. Phương thức thanh toán

Phần lớn nhập khẩu máy móc thiết bị vào Việt Nam trong 6 tháng năm 2018 được thanh toán bằng phương thức TTR đạt 3,3 tỷ USD, tăng 6,3% được nhập từ các thị trường như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) (TQ), Hồng Kông (TQ); đứng thứ 2 là LC đạt 444 triệu USD, tăng 38,2%; Khong TT đạt 151 triệu USD, tăng 22,8%;…so với cùng kỳ năm ngoái. Bằng các phương thức thanh toán khác như: DA, CANTRU, OA… cũng đều đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ.
Hình 8: Cơ cấu phương thức thanh toán trong nhập khẩu máy móc thiết bị 6 tháng đầu năm 2018 (% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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3.3. Các thông tin liên quan
Nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng trong nhiều trường hợp là cách thức rất hữu dụng để DN Việt Nam tận dụng công nghệ giá hợp lý từ nước ngoài (máy móc thiết bị dù chỉ qua sử dụng thời gian rất ngắn cũng có giá thấp hơn nhiều so với giá mua mới) trong bối cảnh nguồn vốn hạn chế, công nghệ dù là cũ (ở mức nhất định) với nước ngoài vẫn là rất mới, rất hiệu quả cho sản xuất trong nước. Đây cũng là cách thức để tăng tốc quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất của phần lớn các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa Việt Nam.

Trong lần góp ý Dự thảo Quyết định quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng gửi tới Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây, các chuyên gia, hiệp hội vẫn tiếp cận vấn đề theo hướng bảo đảm sự kiểm soát hiệu quả đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu nhằm bảo vệ các lợi ích công cộng và sử dụng Ngân sách Nhà nước hiệu quả, nhưng không vượt quá các mục tiêu này, không cản trở việc sử dụng hiệu quả nguồn máy móc, thiết bị này của doanh nghiệp Việt Nam.

Trong đó, về tiêu chí đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng (quy định tại Điều 6 Dự thảo), căn cứ để xác định dựa trên tuổi thiết bị. Đây là điều kiện không mới so với quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. 
Theo đó, tiêu chí về tuổi thiết bị (dù là áp dụng chung cho tất cả các loại máy móc, thiết bị trong tất cả các lĩnh vực sản xuất chuyên ngành hay tuổi riêng cho máy móc thiết bị từng ngành) là khiên cưỡng và bất hợp lý, bởi tuổi máy móc, thiết bị không phản ánh nguy cơ ảnh hưởng tới các lợi ích công cộng quan trọng của máy móc thiết bị (vòng đời sử dụng, thời gian và mức độ khấu hao của các máy móc, thiết bị là không giống nhau; ảnh hưởng của chúng đối với môi trường, sức khỏe, an toàn của người sử dụng… cũng khác nhau).

Bên cạnh đó, tuổi thiết bị với cách hiểu là khoảng thời gian từ năm sản xuất cho tới năm nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng (như tại Điều 3.4 Dự thảo) hoàn toàn không phản ánh thời gian sử dụng thực (tương ứng với đó là mức độ khấu hao, và mức độ ảnh hưởng tới lợi ích công cộng) của máy móc, thiết bị. Lý do là đa phần các máy móc, thiết bị được mua bán qua hệ thống phân phối (không phải dạng đặt hàng đặc thù) sẽ không được sử dụng ngay vào năm sản xuất (thậm chí là một vài năm sau đó mới được khách hàng mua và sử dụng). Thêm vào đó, máy móc thiết bị không phải được sử dụng liên tục từ khi bắt đâu đưa vào hoạt động tới khi được xuất khẩu sang Việt Nam (thường máy móc, thiết bị được dừng sử dụng trong một khoảng thời gian trước khi bán lại có khách hàng Việt Nam).

Từ các lý do trên, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng tiêu chí duy nhất phù hợp trong trường hợp này phải là tiêu chí về chất lượng còn lại của máy móc thiết bị, thông qua quy định về tỷ lệ % tối thiểu chất lượng còn lại của máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Do vậy, đại diện cộng đồng DN đề nghị điều chỉnh Điều 6 Dự thảo theo hướng bỏ quy định hiện tại (về tuổi thiết bị), thay thế bằng quy định về tỷ lệ % tối thiểu chất lượng còn lại của thiết bị đã qua sử dụng.

4. Mặt hàng than: 
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã nhập khẩu trên 10,34 triệu tấn than trị giá trên 1,2 tỷ USD, tăng 61,1% về lượng và 83,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường nhập khẩu than chính của nước ta trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018 gồm: Indonesia, Australia, Trung Quốc, Nga…

4.1. Phương thức vận tải
Trong 6 tháng năm 2018, gần 30,8% lượng và 32,7% giá trị than nhập khẩu vào Việt Nam được thực hiện bằng đường biển từ nhiều thị trường như Australia, Nga, Indonesia, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Latvia, Hà Lan, Thái Lan, Thụy Sỹ, Nam Phi, Singapore, Manta, Ấn Độ…

Trong khi đó đường hàng không, đường sắt và đường bộ chiếm tỷ trọng thấp, như đường hàng không chiếm 3,1% về lượng tương đương 1,1% về giá trị, đường sắt với lần lượt là: 0,4% và 1,0%; đường bộ là 4,4% và 12,1%.
Hình 9: Cơ cấu phương thức vận tải trong nhập khẩu than 6 tháng đầu năm 2018 

(về trị giá)
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Bảng 3:  Các thị trường đối tác theo phương thức vận tải
	Phương thức vận tải
	Các thị trường đối tác chính

	Đường biển
	Australia, Nga, Inđônêxia, Trung Quốc, Đài Loan (TQ), Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia

	Đường bộ
	Trung Quốc, Lào

	Đường hàng không
	Inđônêxia, Malaysia, Trung Quốc

	Đường sắt
	Australia; Canada; Nga; Nhật Bản; Singapore; Trung Quốc

	Khác
	Australia, Inđônêxia, Hàn Quốc, Nga
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Tình hình các tuần gần đây cho thấy Trung Quốc sẽ gặp khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu về năng lượng quốc gia ngày càng tăng mà khi hạn chế các dự án nhiệt điện sử dụng than làm đầu vào. Chính sách bảo vệ môi trường thông qua hạn chế sản xuất nhiệt điện truyền thống đã làm sụt giảm nguồn cung và tăng chi phí vận chuyển tại Trung Quốc...
Sau khi tăng mạnh trong năm 2017, giá than Trung Quốc tiếp tục tăng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2018. Tại các cơ sở sản xuất than ở Sơn Tây, cảng Thượng Hải và cầu cảng than ở Nam Kinh, nhưng thay đổi nguồn cung rất rõ nét, do các chính tái cơ cấu nguồn cung và các tiêu chuẩn môi trường khắt khe hơn.
Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA) đã đặt mục tiêu sản xuất than thô là 3.700 Mt cho năm 2018, tuy nhiên, điều này sẽ không dễ dàng đạt được. Để đáp ứng mục tiêu này, sản lượng hàng tháng sẽ cần phải là khoảng 330 Mt trong những tháng còn lại của năm, trong khi sản lượng trong tất cả năm tháng đầu năm 2018 nhỏ hơn 300 Mt / tháng và hơn nữa, không có tín hiệu sự gia tăng nguồn cung lớn do các quy định về bảo vệ môi trường. Sản lượng than sẽ tăng nhẹ 2%, hay 70 triệu tấn, thấp hơn so với mục tiêu sản xuất nói trên.
Theo cơ quan này, chính sách điều tiết sản xuất trong hai năm qua đã có hiệu quả trong việc kiểm soát sản xuất tổng thể và tăng lợi nhuận của ngành than. Tuy nhiên, việc cắt giảm không được phân bố đều khắp đất nước, hoạt động sản xuất mới chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây Bắc Trung Quốc. Dữ liệu gần đây phản ánh sự thay đổi cấu trúc này; từ năm 2015 đến năm 2017, tổng sản lượng than thô tại Trung Quốc giảm 6,5%, tuy nhiên, giảm từ đã xảy ra ở các tỉnh miền Trung / Nam / Đông đã giảm tới 30-70%, tiêu biểu như Trùng Khánh, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và Giang Tô.
4.2. Phương thức giao hàng
Phương thức giao hàng CFR hiện đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nhập khẩu than của Việt Nam, với tỷ trọng 18% về lượng và 19% về trị giá nhập khẩu than của cả nước trong 6T/2018. Các thị trường chính sử dụng phương thức này gồm Australia, Nga, Inđônêxia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc) (Trung Quốc).
Tiếp theo là FOR với 16,8% về lượng và 19,8% về giá trị, chủ yếu từ các thị trường Australia, Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) (Trung Quốc), Anh, Canada; DAP chiếm 2,2% về lượng và 6,5% về trị giá…
Hình 10: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu than 5 tháng đầu năm 2018 
	Cơ cấu phương thức giao hàng NK Than 6T/2018 (Lượng)

	Cơ cấu phương thức thanh toán NK Than 6T/2018 
(Trị giá)
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4.3. Cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu
Trong 6 tháng đầu năm, than được nhập khẩu qua 3 cảng, cửa khẩu lớn là cảng Sơn Dương, cảng Cẩm Phả và Khu trung chuyển Gò Da (Vũng Tàu), trong đó cảng Sơn Dương có tỷ trọng lớn nhất về lượng với 10,6%; Cảng Cẩm Phả 7,9%; Khu trung chuyển Gò Da chiếm 4,4%...
Ngoài các cảng chính trên các doanh nghiệp trong nước còn nhập khẩu than qua các cảng khác như: Bến cảng tổng hợp Thị Vải, Cảng PTSC, Cảng Phú Mỹ… đều với khoảng 3% lượng nhập khẩu qua mỗi cảng.
Hình 11: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong nhập khẩu than 6 tháng đầu năm 2018
	(% tính theo lượng, đvt: Tấn)

	(% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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Bảng 4:  Top 20 cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu than của Việt Nam trong  6 tháng đầu năm 2018
	Cửa khẩu
	6 tháng đầu năm 2018
	6T/2018 so 2017
	Thị trường

	
	Lượng (tấn)
	Trị giá (USD)
	Lượng (%)
	Trị giá (%)
	

	Tổng
	10.342.202
	1.208.383.621
	61,1
	83,9
	

	Cảng Sơn Dương
	1.091.701
	202.088.570
	-15,8
	12,4
	Canada,Australia,Đài Loan (Trung Quốc),Nga,Nhật Bản,Singapore,Thụy Sỹ

	Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh)
	816.182
	155.319.154
	-13,3
	43,6
	Nga,Australia,ấn Độ,Inđônêxia,Manta,Mỹ,Nam Phi

	Khu trung chuyển Gò Da (Vũng Tàu)
	452.901
	30.432.147
	-28,7
	-20,9
	Australia,Inđônêxia,Đài Loan (Trung Quốc),Singapore,Thụy Sỹ

	Bến cảng Tổng hợp Thị Vải
	381.142
	19.210.877
	61,5
	62,8
	Inđônêxia,Malaysia,Đài Loan (Trung Quốc),Nhật Bản,

	Cảng PTSC (Vũng Tàu)
	337.173
	21.116.798
	181,9
	214,3
	Australia

	Cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu)
	238.517
	23.733.337
	-56,8
	-49,4
	Inđônêxia,Đài Loan (Trung Quốc),Nga,Thụy Sỹ,

	Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai)
	211.185
	82.244.864
	115,2
	152,3
	Trung Quốc

	Cảng Gò Dầu (Phước Thái - Đồng Nai)
	187.914
	7.747.970
	953,4
	680,1
	Inđônêxia

	Cảng Cửa Lò (Nghệ An)
	155.511
	14.667.054
	*
	*
	Australia,Nga,

	Cảng Cẩm Phả (Vũng Tàu)
	111.174
	9.506.727
	1,3
	5,4
	Australia

	HOANG DIEU (Hải Phòng)
	73.265
	26.601.252
	130,2
	189,1
	Trung Quốc

	Cảng Vũng áng (Hà Tĩnh)
	54.029
	5.456.945
	*
	*
	Nga

	Cảng Z (Hồ Chí Minh)
	37.417
	1.700.115
	*
	*
	Inđônêxia

	Cảng Vĩnh Tân
	32.880
	2.682.679
	*
	*
	Inđônêxia

	Cảng Cần Thơ
	16.409
	654.071
	*
	*
	Inđônêxia

	Cảng Vạn Gia (Quảng Ninh)
	15.583
	1.032.355
	*
	*
	Trung Quốc

	Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
	12.276
	1.220.844
	-82,8
	151,4
	Đài Loan (Trung Quốc),Trung Quốc,Hàn Quốc,Malaysia,Nhật Bản,Anh,

	Cảng Chùa vẽ (Hải phòng)
	3.800
	1.255.935
	-70,1
	-64,1
	Anh,Trung Quốc,

	Cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng)
	2.610
	862.078
	1.273,7
	1.998,7
	Trung Quốc

	Cửa khẩu Sóc Giang (Cao Bằng)
	2.500
	779.977
	*
	*
	Trung Quốc

	Khác
	6.058.886
	596.529.168
	169,4
	192,7
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4.4. Một số thông tin khác
Theo các chuyên gia, việc đảm bảo nguồn than cho các dự án nhiệt điện là nhiệm vụ hết sức quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Theo quy hoạch, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu than với khối lượng lớn từ sau năm 2017 và tăng mạnh từ năm 2020, chủ yếu là than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện (bao gồm cả than Anthraxit và than nhiệt năng). Lượng than nhập khẩu tăng đang gây nhiều hệ lụy cho ngành than trong nước. Sản xuất, kinh doanh của ngành than tiếp tục gặp nhiều khó khăn do than trong nước phải cạnh tranh với than nhập khẩu có giá thành thấp. Để đảm bảo bù đắp được giá thành, phù hợp với thị trường tiêu thụ than, và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã điều chỉnh giá than tăng từ 3%-10,7% (tùy từng chủng loại).
Để tạo thuận lợi cho hoạt động, Quảng Ninh đã có nhiều chính sách nhằm cải cách thủ tục hành chính, không thu phí cơ sở hạ tầng cảng biển... Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã thực hiện phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng, các doanh nghiệp, đại lý, chủ tàu, duy trì thực hiện tốt việc triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia, thực hiện thủ tục điện tử cho tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa ra vào cảng; chủ trì phối hợp với Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III lập kế hoạch điều động tàu thuyền khi có thông báo tàu đến cảng; bố trí tàu lai hộ tống từ ngoài luồng, canô của cảng vụ dẹp luồng để kịp thời xử lý các phương tiện neo đậu, lấn chiếm luồng hàng hải... Do đó, trong suốt thời gian qua đã không có tai nạn, sự cố nào xảy ra, không có hiện tượng tàu bị lưu trễ do các điều kiện chủ quan.
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